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BÁO CÁO 
Về việc kết quả thực hiện PAQLRBV năm 2023 

Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. 

Công ty TNHH Một Thành viên – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã thực hiện 
Phương án quản lý rừng bền vững (sau đây viết tắt là PAQLRBV) về rừng trồng cao su và 
một phần nhỏ diện tích là rừng bảo tồn theo quy định tại thông tư số 28/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2028. Nay, Ban Chỉ đạo PTBV của Tổng Công ty xin báo cáo về 
kết quả thực hiện PAQLRBV năm 2023 cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 

Stt Chi tiết 
Kế hoạch  
năm 2023 

Kết quả/ tỷ lệ đạt/ 
đánh giá 

I Hiệu quả môi trường   

1 Tổng diện tích rừng được quản lý (ha) 34.833,16 ha 100% 
- Diện tích rừng tự nhiên - - 
- Diện tích rừng trồng cao su 31.909,57 ha 100% 
- Diện tích rừng trồng cây bản địa 328,42 ha 100% 
- Diện tích rừng được cấp chứng chỉ 11.035,36 ha 100% 
2 Độ che phủ rừng (%) 100% 100% 
3 Bảo tồn đa dạng sinh học   

- 
Số loài thực vật trong rừng trồng sản xuất của công 
ty 

179 loài 179 loài 

- 
Số loài động vật trong rừng tự nhiên và rừng trồng 
sản xuất của công ty 

89 loài 89 loài 

4 Diện tích khu rừng có giá trị bảo tồn cao (ha) 8,85 ha 100% 
5 Phòng chống xói mòn, sạt lở đất (ha, km)   

5.1 
Biện pháp chống xói mòn bằng phương pháp sinh 
học 

Trồng thảm phủ 
Kudzu 

Thảm phủ  
phát triển tốt  

5.2 
Biện pháp chống xói mòn bằng phương pháp công 
trình: 

  

- Duy tu sửa chữa đê chống xói mòn 28,8 km 100% 
6 Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật    

6.1 Sử dụng phân bón hóa học 1.991,4 tấn 100% 
6.2 Sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh 4.094,5 tấn 100% 
6.3 Sử dụng thuốc phòng trừ sinh vật gây hại rừng:   

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 
BAN CHỈ ĐẠO PTBV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   01/BC-PTBV Long Khánh, ngày  05  tháng  03  năm 2024 
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Stt Chi tiết 
Kế hoạch  
năm 2023 

Kết quả/ tỷ lệ đạt/ 
đánh giá 

- Thuốc trừ sâu  412 lít 412 lít 
- Thuốc trừ bệnh phấn trắng, cory, botry  79.313 lít 79.313 lít 
- Thuốc trừ bệnh nấm hồng  11.474 lít 11.474 lít 
- Sử dụng thuốc trừ cỏ 78.795 lít 78.795 lít 

6.4 Sử dụng các loại hóa chất khác:   
- Vaseline  13.322 kg 13.322 kg 
- Kích thích 2,5%  68.845 kg 68.845 kg 
- Bám dính  136.492 kg 136.492 kg 
7 Thu gom, xử lý rác thải (tấn)   

- 
Thu gom rác thải sinh hoạt tại các đơn vị trực thuộc 
Tổng Công ty 

Thu gom toàn bộ rác 
thải sinh hoạt 

39.606 kg 

- 
Thu gom rác thải thông thường tại các đơn vị trực 
thuộc Tổng Công ty. 

Thu gom toàn bộ rác 
thải thông thường 

70.223.50 kg 

- 
Thu gom rác thải nguy hại tại các đơn vị trực thuộc 
Tổng Công ty. 

Thu gom toàn bộ rác 
thải nguy hại 

14.902 kg 

8 Quản lý bảo vệ rừng   

- 
Các công việc thực hiện Phương án phòng cháy 
chữa cháy 

Lập phương án 
PCCC 

Lập phương án  
PCCC 

- Số vụ vi phạm pháp luật phòng cháy chữa cháy Không để xảy ra  Hoàn thành xuất sắc 
- Số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp Không để xảy ra Hoàn thành xuất sắc 
- Số vụ vi phạm pháp luật về đất đai Không để xảy ra Hoàn thành xuất sắc 

- Số vụ vi phạm các quy định bảo vệ rừng khác. 

Hạn chế và kịp thời 
phát hiện sớm các 
vụ vi phạm và xử lý 
theo quy định 

 

II Hiệu quả xã hội   
1 Lao động có việc làm và có thu nhập ổn định   
- Tổng số lao động đảm bảo việc làm  Trên 3.900 người 3.905 người 

- Thu nhập bình quân của người lao động  
10 (triệu đồng/ 

người/ tháng) 
>11 triệu đồng/tháng 
(115%) 

- Khám sức khỏe định kỳ 
Toàn bộ 
CBCNV 

100% 

2 
Số hộ gia đình được nhận khoán bảo vệ rừng, trồng 
rừng 

Không có  

- Nhận khoán bảo vệ rừng Không có  
- Nhận khoán trồng rừng Không có  
- Trồng xen canh cây nông nghiệp Không có  
- Trồng xen canh cây lâm sản Không có  
3 Giá trị lâm sản ngoài gỗ người dân được hưởng lợi   
- Lâm sản ngoài gỗ dùng làm dược liệu Không có  
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Stt Chi tiết 
Kế hoạch  
năm 2023 

Kết quả/ tỷ lệ đạt/ 
đánh giá 

- Lâm sản ngoài gỗ dùng làm tinh dầu Không có  
- Lâm sản ngoài gỗ tre nứa Không có  
- Lâm sản ngoài gỗ song mây Không có  
- Các loại lâm đặc sản Không có  

- 
Các sản phẩm cho thực phẩm có nguồn gốc động 
vật 

Không có  

- Các loại nhựa (Thông, Trôm, Sơn ta…) Không có  

- 
Các dịch vụ du lịch sinh thái rừng, nghiên cứu lâm 
học 

Không có  

4 
Phúc lợi xã hội; xây dựng, hoặc sửa chữa, nâng 
cấp…(công trình, chi phí) 

  

- Đường giao thông (km đường đá/ nhựa) 56 km 100 % 
- Nhà sinh hoạt cộng đồng/ nhà Tổ/ nhà công nhân 249  100 % 
- Mái ấm công đoàn, nhà tình nghĩa (công trình, chi 

phí), Tết cho người nghèo, tàn tật…. 
Phối hợp với Công 
đoàn Tập đoàn, 
công đoàn các cấp 

- Xây dựng mới 05, 
sửa chữa 04 căn nhà 
MÂCĐ. 
- Hỗ trợ tết cho người 
nghèo: ~ 100 triệu 
đồng. 

- 
Quỹ hỗ trợ địa phương: Hỗ trợ chất độc da cam, 
đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, gia đình 
chính sách, lũ lụt-thiên tai, ...). 

-          68,9 tỷ đồng 

5 Nâng cao nhận thức về quản lý rừng bền vững   

- 
Số lượt và số lao động được tập huấn về an toàn 
lao động. 

Toàn thể cán bộ 
công nhân viên 
trong Công ty 

100 % 

- Tuyên truyền bảo vệ môi trường  
Toàn thể cán bộ 
công nhân viên 
trong Công ty 

100% 

- 
Tập huấn, tuyên truyền phòng chống cháy rừng, cơ 
sở sản xuất. 

Toàn thể cán bộ 
công nhân viên 
trong Công ty 

100% 

- 
Số những vụ việc cụ thể phối hợp chính quyền địa 
phương. 

Phối hợp công an 
tỉnh, thành phố 
Long Khánh tập 
huấn về phòng cháy 
chữa cháy rừng, cơ 
sở. 

- 363 người được 
huấn luyện PCCC cơ 
sở 
- 167 người được 
huấn luyện PCCC 
rừng 

- 
Phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên để tuyên 
truyền về QLRBV. 

Phối hợp với các 
ban ngành, đoàn 

Tuyên truyền vào 
ngày 15 hàng tháng 
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Stt Chi tiết 
Kế hoạch  
năm 2023 

Kết quả/ tỷ lệ đạt/ 
đánh giá 

thể, nhà trường, ấp 
sóc tuyên truyền các 
quy định bảo vệ 
rừng cao su, bảo vệ 
môi trường, đấu 
tranh tố giác tội 
phạm, quy trình giải 
quyết khiếu nại, tố 
cáo, … 

trên hệ thống loa phát 
thanh, thời lượng 30 
phút, tuyên truyền 
qua các cuộc họp ấp, 
sóc, khu phố… 

III Hiệu quả kinh tế   
1 Sản lượng gỗ cao su khai thác từ rừng trồng 143.175,2 ster gỗ  100 % 

2 
Khối lượng sản phẩm gỗ chế biến (chủ rừng sản 
xuất) 

Công ty chỉ bán gỗ 
tròn, không sản xuất 

- 

3 Khối lượng khai thác lâm sản ngoài gỗ (tấn)   
- Mủ cao su khai thác 25.700 tấn 32.580 tấn (127%) 
- Mủ cao su thu mua 10.000 tấn 8.300 tấn (83%) 
- Lâm sản khác Không có  
4 Tiền dịch vụ môi trường rừng được chi trả  Không có  

5 Doanh thu và lợi nhuận (tỷ đồng) 
- Doanh thu: 1.599,3 
- Lợi nhuận: 257,7.  

- DT: 2.046,3  (128%); 
- LN: 347,8 (139%). 

- Doanh thu từ khai thác, chế biến mủ (tỷ đồng) 1376,5  1.528,8 (112%) 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO 
TIÊU CHÍ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 

Stt Nội dung Kế hoạch 
Kết quả/ tỷ lệ đạt/ 

đánh giá 
1 Thực hiện kế hoạch quản lý bảo vệ rừng   
- Kế hoạch bảo vệ rừng 31.909,58 ha 100% 
- Kế hoạch khoanh nuôi rừng (trồng xen/luân canh) 1.299,03 ha 100% 

- 
Kế hoạch nuôi dưỡng rừng (chăm sóc 
rừng/KTCB) 

10.792,47 ha 100% 

- Kế hoạch trồng rừng (tái canh) 759,43 ha 100% 

- 
Kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng (thanh lý 
cây cao su) 

808,68 ha 
143.175,2 ster gỗ 

808,68 ha (100%) 
143.175,2 ster gỗ 
100 % kế hoạch 

- 
Kế hoạch khai thác lâm sản ngoài gỗ (mủ cao 
su) 

25.700 tấn 127% 

- 
Kế hoạch sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết 
hợp: 

  

 Trồng rừng cây keo lai 614,61 ha 100% 
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Stt Nội dung Kế hoạch 
Kết quả/ tỷ lệ đạt/ 

đánh giá 

- 
Kế hoạch chế biến, tiêu thụ gỗ, sản phẩm gỗ 
(tiêu thụ gỗ thanh lý, chế biến gỗ) 

Công ty chỉ bán gỗ 
tròn, không sản xuất 

- 

- Kế hoạch hạ tầng giao thông:   
 Đường cấp phối, đường lô các nông trường 56 km 100% 

2 Thực hiện quy chế khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ  
Khai thác theo quy 
định của Công ty và 

Tập đoàn. 
Đạt 

3 
Thực hiện quy trình, quy phạm khai thác (phù hợp 
với chủ rừng) 

  

- Xây dựng đường; bãi gỗ Không có 

Củi và gỗ được vận 
chuyển trong ngày 
nên không có bãi 
gỗ tập kết 

- Quản lý các vùng rừng có giá trị bảo tồn cao 8,85 ha 100% 

- Cưa cây cao su đúng kỹ thuật 
Thực hiện theo 
quy trình khai thác 
tác động thấp  

Đạt hiệu quả cao 

- Khai thác đúng rừng cây đã có quyết định thanh lý 
Khai thác theo quy 
định của Công ty 
và Tập đoàn. 

Đạt 

- Vệ sinh rừng sau khai thác 
Vệ sinh rừng theo 
quy định của Tổng 
Công ty 

Đạt 

4 Sản lượng khai thác rừng trồng so với kế hoạch    

- Sản lượng khai thác mủ đến ngày 31/12/2023 25.700 tấn 
32.580 tấn 

127 % 

- Sản lượng khai thác gỗ đến ngày 31/12/2023 
808,68 ha 

143.175,2 ster gỗ 
808,68 ha 

143.175,2 ster gỗ 
100 % kế hoạch 

5 
Chuyển đổi giữa các loại rừng và chuyển sang mục 
đích khác 

Không có  

6 
Sử dụng các chế phẩm sinh học chăm sóc, khai 
thác rừng 

4.094,5 tấn phân bón 
hữu cơ vi sinh 

100 % 

7 
Hóa chất sử dụng trong quản lý bảo vệ rừng (phân 
bón, thuốc BVTV) 

302.735 lít thuốc 
1.410 kg hoá chất 

6.085,9 tấn phân bón 

213.039 lít thuốc 
2.469 kg hoá chất 

6.085,9 tấn phân bón 
8 Tăng trưởng, tái sinh rừng  - - 

9 
Những thay đổi của hệ động, thực vật rừng tự 
nhiên 

Không có Đạt 

10 Những thay đổi của hệ động, thực vật rừng cao su Không có Đạt 
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Stt Nội dung Kế hoạch 
Kết quả/ tỷ lệ đạt/ 

đánh giá 

11 
Những tác động môi trường và xã hội của hoạt 
động lâm nghiệp 

Kiểm soát các tác 
động môi trường ghi 

nhận được. 

Thực hiện theo quy 
trình đánh giá tác động 

môi trường  
  
 Ban Chỉ đạo PTBV kính gửi Báo cáo kết quả thực hiện PAQLRBV của Tổng Công ty 
năm 2023 theo 03 nội dung chính: Phát triển Kinh tế - Môi trường - Xã hội. 
 Kính báo cáo./. 
 
Nơi nhận:                                                                        

- Như trên (để báo cáo); 
- Lưu: VT, QLCL.                                                                               

PHÒNG QLCL 

 
Trần Thanh 

Phó Ban Chỉ Đạo PTBV 
 
 
  
 
 
         
 
 
          


